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 (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian phát đề)



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV trông, chấm thi
(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1.(0,5 điểm)  Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:
	A. 928		B. 982		C. 899		D. 988
Câu 2.(0,5 điểm)  Hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số và  số lớn nhất có 2 chữ số là:
A. 90			B. 900		C. 800                            D. 899
Câu 3.(0,5 điểm)  Trong các số:   26;  88;  74; 61. Số chia cho 5 có số dư lớn nhất là:
A. 26 			B. 88			 C. 74			        D. 61
Câu 4.(0,5 điểm)     giờ = ..........        Số thích hợp điền vào chỗ chấm. 
A. 4 phút                B. 40 phút               C. 15 phút                      D. 20 phút  
Câu 5.(0,5 điểm)  Một cửa hàng buổi sáng bán được 63m vải, buổi chiều bán được kém buổi sáng 54m vải. Hỏi số mét vải buổi chiều bán được bằng một phần mấy số mét vải buổi sáng ?
A.      		B.          		 C.                      		D. 
Câu 6.(0,5 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ trống:  (
B
) (
A
) (
D
) (
C
)    
	  Trong hình vẽ bên có ......... góc vuông và ........ góc không vuông.
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) Câu 7. ( 1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 
	A. 285 – 37 x 6 =  53
C. 380g < 420g – 50g       
	B. 6m7cm = 607 cm
D. 990g + 9g < 1kg




II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính: 
	a) 475 + 293
................................
................................
................................
.................................
	b) 506 – 214
................................
................................
................................
.................................
	c) 182 [image: ] 4
................................
................................
................................
.................................
	d) 917 : 7 
................................
................................
................................
.................................


Bài 2 (1điểm). Tìm x, biết
  328 : x = 55 – 51                                               561  -  x = 245 + 146
……………………………………………………..………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
Bài 3 (2,5 điểm). 
Cuộn dây thứ nhất dài 127m. Cuộn dây thứ hai dài gấp 3 lần cuộn dây thứ nhất. Hỏi cả hai cuộn dây dài bao nhiêu mét ?
Bài giải

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Bài 4 (0,5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. Số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 18 là  số .......
b. Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng 3 chữ số của số đó bằng 19 là  số .......

	CMHS
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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